BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC
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Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

A- PHẦN TRẮC NGHIỆM (14 điểm, mỗi phương án đúng 0,5 điểm)

I. Môn Toán: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước phương án trả lời đúng hoặc điền kết quả vào chỗ trống cho mỗi câu sau:
Câu 1: Số lớn nhất trong các số: 60,95;    60,11;    60,52;   60,60 là:
A.   60,95                   B.  60,11                   C.   60,52              D.     60,60

Câu 2: Giá trị của biểu thức: 63+ 567 : 7 + 2 là:

A.    90                       B.   70                       C. 92                     D. 146    

Câu 3: Cho M = 1 x 3 x 5 x 7 x …. x 2019 + 2018. Hỏi M chia cho 5 dư bao nhiêu?
A. dư 0                       B. dư 1                    C. dư 3                   D. dư 4

Câu 4. Tích: 0,6 x 1,6 x 2,6 x 3,6 …. x 30,6 x 31,6

Tích trên có ………… chữ số ở phần thập phân?

Câu 5. Hình vẽ bên có tất cả bao nhiêu hình tam giác?

A. 5              B. 12          C. 15        D. 10

Câu 6: Một hình lập phương có tổng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần là 360 cm2.  Như vậy, hình lập phương có thể tích là…………… cm3.

Câu 7: Một mặt hàng giảm giá 20%. Hỏi với cùng một số tiền thì mua thêm được bao nhiêu phần trăm mặt hàng đó? 

A. 21%                    B. 25%                   C. 20%                     D. 30%
Câu 8: Một khu đất hình vuông vẽ trên bản đồ với tỷ lệ 0,01% có diện tích là 36cm2. Hỏi diện tích của khu đất đó là bao nhiêu mét vuông?

A. 36 m2                         B. 360 m2                       C. 3 600 m2                        D. 360 000 m2
Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8 m3 27 dm3 =………….m3
Câu 10: Biểu thức [image: image2.png]4 4 4 4
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 có giá trị là …………….
Câu 11: Một mảnh đất hình thang có trung bình cộng của độ dài hai đáy là 30,5m và có chiều cao là 6m. Diện tích mảnh đất đó là …………..m2.
Câu 12: Hai người cùng làm một công việc thì sẽ hoàn thành công việc sau 8 giờ. Nếu người thứ nhất làm một mình công việc đó thì hoàn thành sau 12 giờ. Hỏi nếu người thứ hai làm một mình công việc đó thì hoàn thành sau bao nhiêu giờ?
A. 24 giờ                B. 18 giờ              C. 16 giờ               D. 20 giờ
Câu 13. Điền thêm 3 số hạng vào dãy số: 1; 4; 9; 16; 25; …………………………….

Câu 14: An đi từ nhà đến thăm Hà với vận tốc 3 km/h. Cùng lúc đó Hà lại đi từ nhà mình đến thăm An với vận tốc 5 km/h. Biết quãng đường từ nhà An đến nhà Hà dài 1,6 km. Hỏi An và Hà gặp nhau sau bao nhiêu lâu?

A. 18 phút            B. 12 phút             C. 0,4 giờ                 D. 15 phút    

B. Môn Tiếng Việt

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước phương án trả lời đúng

Câu 1: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?

A. Nghiêng ngả, nóng nực, kỳ cọ, chán chê, rơm rạ.

B. Cồng kềnh, lấp lánh, ồn ã, hóm hỉnh, bồng bềnh.

C. Lao xao, bâng khuâng, học hành, gập ghềnh, ấp áp.

Câu 2: Từ “yêu thương” trong câu “Lời ru của mẹ đã rót vào tâm hồn ngây thơ của tôi biết bao yêu thương” là:

A. Danh từ                B. Động từ                       C. Tính từ

Câu 3: Dòng nào dưới đây có từ in nghiêng là từ đồng âm?

A. Cây bằng lăng/ Cây thước kẻ

B. Chỗ nghỉ chân/ Cái chân bàn

C. Biển báo/ Nước biển
Câu 4: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các gừ ghép đồng nghĩa với từ “vắng”?

A. Vắng tanh, lim lặng, vắng teo, vắng vẻ

B. Vắng ngắt, vắng lặng, vắng vẻ, vắng teo

C. Vắng ngắt, vắng lặng, tĩnh lặng, vắng tanh

Câu 5: Từ in nghiêng trong câu nào dưới đây được dùng theo nghĩa chuyển?

A. Những đốm lửa đỏ, lửa vàng bập bùng cháy

B. Làn gió rì rào chạy qua khu vườn

C. Chú nhái bén nhảy phốc lên chiếc lá sen.

A. Câu 6: Trong câu sau, câu nào không phải là câu ghép?

B. Đứng trên đó, Bé trông thấy con đò, xóm chợ, rặng châm bầu và cả những nơi ba má bé đang đánh giặc.

C. Lương Ngọc Quyến hi sinh nhưng tấm lòng trung với nước của ông vẫn còn sáng mãi

D. Trời nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày còn vương lại

Câu 7. Hai câu “Buổi sáng, tôi cùng mẹ ra thăm đồng. Và ở đó, tôi được đắm mình trong bầu không khí trong lành, mát mẻ” được liên kết với nhau bằng cách nào?

A. Thay thế từ ngữ, lặp từ ngữ

B. Dùng từ ngữ nối, thay thế từ ngữ

C. Dùng từ ngữ nối, thay thế từ ngữ, lặp từ ngữ.

Câu 8. Câu sau đây có những quan hệ từ nào?

“Thu sang cùng gió heo may, không còn cái nắng rực rỡ, nồng nàn của mùa hè nhưng những vạt dong riềng với màu hoa thắm tươi vẫn giữ nguyên sắc đỏ của hoa gạo, hoa phượng, hoa vông truyền lại làm Ly rưng rưng, cảm động.”

A. Còn, của, với , của

B. Cùng, của, nhưng, với, của

C. Của, nhưng, với, của, vẫn

Câu 9: Câu “Mẹ có thể đưa con đến trường được không ạ?” Thuộc kiểu câu gì?

A. Câu cầu khiến           B. Câu hỏi           C. Câu cảm

Câu 10. Các đại từ xưng hô có trong hai câu văn “Ta băn khoăn tìm cách cứu dân khỏi cảnh hạn hán. Con có thể cùng thầy bàn mưu cứu trăm họ được không?” là:

A. Ta, con, dân

B. Ta, con, thầy

C. Con, thầy, dân.

Câu 11: Cho 3 câu văn sau:

1. Con mới chính là người kiên cường thật sự con trai ạ!
2. Sự kiên cường của con thật đáng khâm phục, con trai ạ!

3. Con đã có một hành động thật kiên cường con trai ạ!

Từ “kiên cường” là tính từ trong những câu văn:

A. Câu 1 và câu 2

B. Câu 2 và câu 3

C. Câu 1 và câu 3

Câu 12: Thế giới của những nàng tiên, những loài hoa chưa một lần biết mặt, của những cây bàng, cây lộc vừng khẳng khiu giữa tiết trời xuân lạnh giá đang đâm chồi nảy lộc thật đúng là một chốn thiên đường”

Chủ ngữ của cây trên là:

A. Thế giới của những nàng tiên, những loài hoa

B. cây lộc vừng khẳng khiu giữa tiết trời xuân lạnh giá

C. Thế giới của những nàng tiên, những loài hoa chưa một lần biết mặt, của những cây bàng, cây lộc vừng khẳng khiu giữa tiết trời xuân lạnh giá đang đâm chồi nảy lộc

Câu 13: Em hãy điền câu trả lời thích hợp vào chỗ chấm:

Trong câu: “Chiếc lá như con chim bị thương lảo đảo mấy vòng trên không rồi cố gượng đầu lên” có sử dụng biện pháp nghệ thuật là: ……………………………

Câu 14: Em hãy chép lại câu văn sau và điền dấu thích hợp:


Gió thổi ào ào cây cối ngả nghiêng bụi cuốn mù mịt và một trận mưa ập đến

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hai bạn Xuân và Hạ có một số viên bi, sau khi Xuân bớt đi [image: image4.png]


 số bi của mình, Hạ bớt đi [image: image6.png]


 số bi của mình thì số bi còn lại của Xuân bằng [image: image8.png]


 số bi còn lại của Hạ. Biết tổng số bi còn lại của hai bạn là 54 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Câu 2: (3 điểm)
Tháng giêng của bé
Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười

Quất gom từng hạt nắng rơi

Làm thành quả - những mặt trời vàng mơ

Tháng giêng đến tự bao giờ?

Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào

Theo Đỗ Quang Huỳnh.

Dựa vào nội dung của đoạn thơ trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn tả cảnh mùa xuân.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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